
STT Ngày sinh Nữ Dân tộc Nơi sinh (huyện, tỉnh) Ghi chú

1 Hoàng Thị Thảo 23/05/2018 Nữ Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

2 Nguyễn Thúy Kiều 14/10/2018 Nữ Kinh Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, Quảng Ninh

3 Hoàng Gia Hân 19/09/2018 Nữ Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

4 Hoàng Thị Ngọc 15/12/2018 Nữ Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

5 Phạm Ngọc Diệp 21/07/2018 Nữ Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

6 Giàng Vương Thành 01/10/2018 Nam H'Mông Sốp Cộp, Sơn La

7 Bùi Hải Yến 21/04/2018 Nữ Kinh Xã Quảng Phong, Hải Hà, Quảng Ninh

8 Đoàn Duy Khánh 02/03/2018 Nam Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

9 Bùi Lê Ngọc Hân 09/08/2018 Nữ Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

10 Dương Đăng Khôi 11/06/2018 Nam Kinh Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, Quảng Ninh

11 Nguyễn Phùn Khánh Ngân 13/02/2018 Nữ Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

12 Hoàng Minh Tâm 08/04/2018 Nữ Tày Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

13 Hoàng Thị Quỳnh Anh 05/07/2018 Nữ Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

14 Nguyễn Trọng Tài 02/12/2018 Nam Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

15 Loan Thanh Tú 02/04/2018 Nam Tày Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

16 Đoàn Duy Khánh 04/07/2018 Nam Kinh Xã Việt Cường, Trấn Yên, Yên Bái

17 Mông Thị Hoài Anh 14/08/2018 Nữ Nùng Hội Hoan, Văn Lãng, Lạng Sơn 

18 Bùi Tuấn Kiệt 29/09/2018 Nam Kinh Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, Quảng Ninh

19 Vũ Hải Đăng 25/09/2018 Nam Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

20 Lê Anh Vũ 23/03/2018 Nam Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

21 Phạm Trúc Quỳnh 08/08/2018 Nữ Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

22 Phạm Thị Khánh Ngân 16/11/2018 Nữ Kinh Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, Quảng Ninh

23 Phạm Thị Thanh Thảo 19/06/2018 Nữ Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

24 Nguyễn Đức Hải Đăng 05/06/2018 Nam Kinh Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, Quảng Ninh

25 Phạm Xuân Trường 20/08/2018 Nam Kinh Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, Quảng Ninh

26 Nguyễn Thị Thùy Dương 17/09/2018 Nữ Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

(Kèm theo Quyết định số 189/QĐ-THTTQHII ngày 05 /08/2024 của trường Tiểu học thị trấn Quảng Hà II v/v phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025)

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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DANH SÁCH 

Học sinh trúng tuyển vào học lớp 1 năm học 2024 - 2025

Khu Quảng Điền thị trấn Quảng Hà,Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Đồng Tâm, thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Đại Điền Nam thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Quảng Điền thị trấn Quảng Hà,Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Đại Điền Nam thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Đồng Tâm thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Họ và tên học sinh Nơi cư trú

Khu Sơn Hà thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Đại Điền Nam thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Ghềnh Võ thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Quảng Điền thị trấn Quảng Hà,Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Ghềnh Võ thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Đại Điền Nam thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Quảng Điền thị trấn Quảng Hà,Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Quảng Điền thị trấn Quảng Hà,Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Ghềnh Võ thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Lê Đại Hành thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Lê Đại Hành thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Lê Đại Hành thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Lê Đại Hành thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Ghềnh Võ thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Sơn Hà thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Sơn Hà thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Ghềnh Võ thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Quảng Điền thị trấn Quảng Hà,Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Đại Điền Nam thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Đại Điền Nam thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh



STT Ngày sinh Nữ Dân tộc Nơi sinh (huyện, tỉnh) Ghi chúHọ và tên học sinh Nơi cư trú

27 Nguyễn Minh Phương 12/07/2018 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa Hải Hà, Quảng Ninh

28 Phương Thị Hồng Thuỷ 23/08/2018 Nữ Kinh Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, Quảng Ninh

29 Mùa Thị Thùy Linh 04/12/2018 Nữ H'Mông Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

30 Tạ Thị Ngọc Ánh 26/12/2018 Nữ Sán Dìu Tiên Yên - Quảng Ninh

31 Nguyễn Hoàng Hải 12/09/2018 Nam Kinh Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, Quảng Ninh

32 Lương Thành Đạt 03/12/2018 Nam Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

33 Lê Bảo Khánh 04/09/2018 Nam Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

34 Hoàng Quốc Trọng 10/03/2018 Nam Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

35 Đặng Nguyễn Khả Hân 31/05/2018 Nữ Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

36 Chu Ngọc Huy 07/11/2018 Nam Tày Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

37 Trần Thị Anh Thư 05/03/2018 Nữ Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

38 Phạm Thị Vy 18/12/2018 Nữ Kinh Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh

39 Nguyễn Quốc Khánh 13/02/2018 Nam Kinh Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, Quảng Ninh

40 Nguyễn Thùy Trang 22/10/2018 Nữ Kinh Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, Quảng Ninh

41 Hoàng Ngọc Minh 23/08/2018 Nam Kinh Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, Quảng Ninh

42 Hoàng Kim Đăng Khôi 29/10/2018 Nam Sán Dìu Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

43 Phạm Tùng Lâm 20/09/2018 Nam Kinh Trung tâm Y tế Thành phố Móng Cái

44 Phạm Hữu Hoàng 03/03/2018 Nam Kinh Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh

45 Lê Đức Thịnh 01/12/2018 Nam Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

46 Đỗ Ngọc Tú Linh 24/07/2018 Nữ Kinh Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, Quảng Ninh

47 Phan Thanh Sơn 07/03/2018 Nam Kinh Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, Quảng Ninh

48 Bế Văn Hùng 09/10/2018 Nam Tày Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

49 Phạm Gia Huy 30/03/2018 Nam Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

50 Phạm Lệ Châm 11/12/2018 Nữ Kinh Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, Quảng Ninh

51 Bế Văn Dũng 09/10/2018 Nam Tày Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

52 Khúc Minh Nhật 29/09/2018 Nam Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

53 Nguyễn Mạnh Hùng 12/03/2018 Nam Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

54 Nguyễn Bùi Minh Chi 18/04/2018 Nữ Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

55 Nguyễn Huyền Nhi 12/04/2018 Nữ Kinh Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, Quảng Ninh

56 Nguyễn Anh Thư 10/12/2018 Nữ Kinh Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, Quảng Ninh

57 Nguyễn Thanh Trà 18/08/2018 Nữ Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Sơn Hà thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Đại Điền Nam thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Quảng Điền thị trấn Quảng Hà,Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Đại Điền Nam thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Ghềnh Võ thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Quảng Điền thị trấn Quảng Hà,Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Quảng Điền thị trấn Quảng Hà,Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Đại Điền Nam thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Ghềnh Võ thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Ghềnh Võ thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Sơn Hà thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Sơn Hà thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Sơn Hà thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Quảng Điền thị trấn Quảng Hà,Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Lê Đại Hành thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Ghềnh Võ thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Ghềnh Võ thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Sơn Hà thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Sơn Hà thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Đồng Tâm thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Đại Điền Nam thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Lê Đại Hành thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Ghềnh Võ thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Ghềnh Võ thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Đại Điền Nam thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Ghềnh Võ thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Đại Điền Nam thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Ghềnh Võ thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Ghềnh Võ thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Ghềnh Võ thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Sơn Hà thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh



STT Ngày sinh Nữ Dân tộc Nơi sinh (huyện, tỉnh) Ghi chúHọ và tên học sinh Nơi cư trú

58 Nguyễn Đoàn Tuệ Minh 23/07/2018 Nữ Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

59 Hoàng Văn Đức 09/11/2018 Nam Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

60 Bùi Hiến Dũng 19/04/2018 Nam Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

61 Đỗ Tiến Nhật 25/09/2018 Nam Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

62 Vương Gia Hân 26/07/2018 Nữ Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

63 Hoàng Tuyết Anh 30/03/2018 Nữ Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

64 Trần Tuệ Nhi 22/03/2018 Nữ Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

65 Vũ Đức Minh Khôi 20/12/2018 Nam Kinh Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, Quảng Ninh

66 Đỗ Thị Thanh Quỳnh 09/02/2018 Nữ Kinh Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, Quảng Ninh

67 Hoàng Đại Phát 08/10/2018 Nam Kinh Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, Quảng Ninh

68 Dương Minh Long 12/04/2018 Nam Kinh Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, Quảng Ninh

69 Nguyễn Trí Cường 30/01/2018 Nam Kinh Xã Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh

              NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                       HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                                                         

           Hoàng Thị Huyên

                                                                                           Hải Hà, ngày         tháng      năm 2014

                                       Hà Bích Nhung

(Danh sách này gồm có 69 học sinh. Trong đó: Nữ : 33; Dân tộc: 10). 

Khu Đại Điền Nam thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Quảng Hà, ngày 05 tháng 8 năm 2024

Khu Đại Điền Nam thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Quảng Điền thị trấn Quảng Hà,Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Lê Đại Hành thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Khu Đại Điền Nam thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Đại Điền Nam thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Khu Lê Đại Hành thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Đồng Tâm thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Đồng Tâm  thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Đại Điền Nam thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Quảng Điền thị trấn Quảng Hà,Hải Hà, Quảng Ninh

Khu Ghềnh Võ thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh








